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Câu 1. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây? 
 A. Luật Bảo vệ môi trường. B. Hiến pháp. 

 C. Luật Doanh nghiệp. D. Luật Hôn nhân và gia đình. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Thấy có người khai thác rừng trái phép. 

 B. Phải kê khai tài sản cá nhân. 

 C. Nhận tiền công khác với thỏa thuận. 

 D. Bị buộc thôi việc không rõ lý do. 

Câu 3. Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm lợi ích 

hợp pháp của mình bằng quyền 
 A. tố cáo. 

 B. tự do ngôn luận. 

 C. khiếu nại. 

 D. tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. 

Câu 4. Công dân thực hiện như thế nào đúng với quy định của quyền bầu cử? 
 A. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện. 

 B. Đề nghị những người trong tổ bầu cử viết phiếu bầu và bỏ hộ. 

 C. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu. 

 D. Nhờ người thân viết phiếu bầu. 

Câu 5. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng những cách nào dưới đây? 
 A. Vận động người thân, bạn bè giới thiệu mình. 

 B. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

 C. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 D. Nhờ các tổ chức xã hội ở địa phương giới thiệu mình. 

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây được sử dụng quyền tố cáo? 
 A. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

 B. Phát hiện có người đang mua bán ma túy trái phép. 

 C. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc. 

 D. Nhà ông T cho thuê nhà ở. 

Câu 7. Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết X của nhà văn Y, trong đó có sự điều chỉnh 

về kết thúc truyện mà không xin phép nhà văn Y. Đạo diễn X đã vi phạm quyền nào của công dân? 
 A. Quyền sở hữu công nghiệp. B. Quyền học tập. 

 C. Quyền sản xuất. D. Quyền tác giả. 

Câu 8. Bà P tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
 A. Bình đẳng. B. Gián tiếp. C. Tự do. D. Trực tiếp. 

Câu 9. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 
 A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

 B. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. 

 C. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. 

 D. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Công ty C nhập nguyên liệu bẩn, kém chất lượng. 

 B. Đuổi việc không có lý do. 

 C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 
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 D. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.   . 

Câu 11. Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
 A. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

 B. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

 C. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

 D. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

Câu 12. Những ai được thực hiện quyền tố cáo? 
 A. Mọi công dân. 

 B. Những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. 

 C. Những người không vi phạm pháp luật. 

 D. Mọi cá nhân, tổ chức. 

Câu 13. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau là thể hiện nguyên 

tắc 
 A. trực tiếp. B. bình đẳng. C. phổ thông. D. bỏ phiếu kín. 

Câu 14. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? 
 A. Được chăm sóc sức khỏe. 

 B. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 C. Có đầy đủ về vật chất và tinh thần. 

 D. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật. 

Câu 15. Trường hợp nào sau đây công dân được sử dụng quyền khiếu nại? 
 A. Chị B không nhận được tiền thưởng tết. 

 B. Bạn B bị nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ. 

 C. Chị B phát hiện ông Chủ tịch xã nhận hối lộ. 

 D. Chị A phát hiện cơ sở kinh doanh trái phép. 

Câu 16. Công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình là nội dung của quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền tố cáo. B. Quyền tham gia quản lí xã hội. 

 C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tham gia quản lí nhà nước. 

Câu 17. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy 
 A. hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước. 

 B. quyết định kỷ luật của cơ quan quá nặng với mình. 

 C. hành vi gây hại cho lợi ích công cộng. 

 D. hành vi gây hại cho tài sản của người khác. 

Câu 18. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Bảo hành trọn gói sản phẩm. B. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

 C. Chuyển quyền nhân thân. D. Sử dụng hộp thư điện tử. 

Câu 19. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó nhân dân thực thi 
 A. dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và cả nước. 

 B. quyền tự do ở trong phạm vi cả nước. 

 C. quyền tự do ngôn luận. 

 D. dân chủ trực tiếp ở từng địa phương. 

Câu 20. Những người được tự ứng cử Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là công dân Việt Nam 

từ đủ 
 A. 21 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

 B. 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 

 C. 22 tuổi trở lên có tín nhiệm với cử tri. 

 D. 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

Câu 21. Trường hợp nào dưới đây là bầu cử đúng với quy định của pháp luật? 
 A. Vận động bạn bè bỏ phiếu cho một người có uy tín. 

 B. Đau tay nhờ người viết phiếu hộ và tự bỏ vào hòm phiếu. 

 C. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ. 
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 D. Tự viết phiếu bầu và nhờ người khác bỏ phiếu. 

Câu 22. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để góp phần ngăn chặn những hành vi trái pháp luật, xâm 

phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân? 
 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước. B. Quyền tố cáo. 

 C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tự do. 

Câu 23. Mọi công dân đều có quyền sáng tác văn học nghệ thuật, đó là nội dung thuộc quyền nào sau đây 

của công dân? 
 A. Quyền tác giả. B. Quyền học tập. 

 C. Quyền được phát triển. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 24. Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 
 A. Luật Tố cáo. B. Luật Khiếu nại. C. Luật Báo chí. D. Luật Hành chính. 

Câu 25. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần hai của người đứng đầu cơ quan giải 

quyết khiếu nại thì họ có quyền chọn các nào dưới đây? 
 A. Khởi kiện vụ án hình sự. 

 B. Kiện lên ủy ban nhân dân cấp cao hơn. 

 C. Kiện ra tòa hành chính. 

 D. Khởi kiện vụ án dân sự. 

Câu 26. Đủ bao nhiêu tuổi thì công dân có quyền bầu cử các cơ quan đại diện của nhân dân? 
 A. Đủ 20 tuổi trở lên. B. Đủ 21 tuổi trở lên. 

 C. Đủ 19 tuổi trở lên. D. Đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 27. Việc nhờ người khác bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền tự do của công dân. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước. 

 C. Quyền bầu cử. D. Quyền ứng cử. 

Câu 28. Quy định người ốm đau, già yếu được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của 

cử tri là thể hiện nguyên tắc bầu cử 
 A. trực tiếp. B. bỏ phiếu kín. C. phổ thông. D. bình đẳng. 

Câu 29. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

 B. Tham gia hoạt động từ thiện. 

 C. Giữ vệ sinh môi trường. 

 D. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường liên thôn. 

Câu 30. Quyền bầu cử và ứng cử là 
 A. quyền dân chủ cơ bản của công dân. 

 B. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 C. quyền tự do cơ bản của công dân. 

 D. quyền nhân thân của công dân. 

Câu 31. Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 
 A. Thẩm định. B. Sáng tạo. C. Thanh tra. D. Tham vấn. 

Câu 32. Việc cử tri không biết chữ phải nhờ người viết hộ sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện 

nguyên tắc bầu cử 
 A. bỏ phiếu kín. B. trực tiếp. C. phổ thông. D. bình đẳng. 

Câu 33. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Thảo luận về dự án xây dựng nhà văn hóa. 

 B. Tham gia tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học. 

 C. Đóng góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. 

 D. Tham gia công tác Hội phụ nữ tại địa phương. 

Câu 34. Ông Nguyễn Văn A (60 tuổi) quê ở Bình Thuận đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa năng. 

Vậy ông A đã thực hiện quyền gì của công dân? 
 A. Quyền phát minh. B. Quyền nghiên cứu khoa học. 

 C. Quyền sáng tạo. D. Quyền sáng chế. 

Câu 35. Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc 
 A. trực tiếp. B. bình đẳng. C. bỏ phiếu kín. D. phổ thông. 
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Câu 36. Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

 B. Quyền tự do ngôn luận. 

 C. Quyền chính trị của công dân. 

 D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

Câu 37. Công dân được quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây? 
 A. thấy công ty xả nước thải làm ô nhiễm môi trường. 

 B. quyết định kỉ luật của công ty. 

 C. quyết định xử phạt hành chính. 

 D. Khi mức thuế phải nộp của mình cao hơn so với quy định. 

Câu 38. Vì muốn cạnh tranh với công ty Y, giám đốc công ty C đã cho nhân viên sản xuất mẫu giống công 

ty Y đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty C đã vi phạm quyền gì của công dân? 
 A. Quyền sáng tạo. B. Quyền cải tiến kĩ thuật. 

 C. Quyền phát triển. D. Quyền học tập. 

Câu 39. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
 A. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật. 

 B. Tham gia đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

 C. Tham gia các hoạt động xã hội. 

 D. Tham gia sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng. 

Câu 40. Công dân đóng góp ý kiến xây dựng địa phương thể hiện nội dung quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền bầu cử, ứng cử. 

 B. Quyền bình đẳng. 

 C. Quyền tự do. 

 D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 

------ HẾT ------ 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

-------------------- 

(Đề thi có 4 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: GDCD KHỐI 12 KHTN 

Ngày kiểm tra: 28/04/2023 

Thời gian làm bài: 50 Phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ............ Mã đề 102 

Câu 1. Công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình là nội dung của quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước. B. Quyền tố cáo. 

 C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tham gia quản lí xã hội. 

Câu 2. Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết X của nhà văn Y, trong đó có sự điều chỉnh 

về kết thúc truyện mà không xin phép nhà văn Y. Đạo diễn X đã vi phạm quyền nào của công dân? 
 A. Quyền học tập. B. Quyền sở hữu công nghiệp. 

 C. Quyền sản xuất. D. Quyền tác giả. 

Câu 3. Công dân đóng góp ý kiến xây dựng địa phương thể hiện nội dung quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 B. Quyền tự do. 

 C. Quyền bình đẳng. 

 D. Quyền bầu cử, ứng cử. 

Câu 4. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau là thể hiện nguyên 

tắc 
 A. bình đẳng. B. bỏ phiếu kín. C. phổ thông. D. trực tiếp. 

Câu 5. Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc 
 A. phổ thông. B. bình đẳng. C. bỏ phiếu kín. D. trực tiếp. 

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây là bầu cử đúng với quy định của pháp luật? 
 A. Đau tay nhờ người viết phiếu hộ và tự bỏ vào hòm phiếu. 

 B. Tự viết phiếu bầu và nhờ người khác bỏ phiếu. 

 C. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ. 

 D. Vận động bạn bè bỏ phiếu cho một người có uy tín. 

Câu 7. Mọi công dân đều có quyền sáng tác văn học nghệ thuật, đó là nội dung thuộc quyền nào sau đây 

của công dân? 
 A. Quyền tác giả. B. Quyền sáng tạo. 

 C. Quyền được phát triển. D. Quyền học tập. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.   . 

 B. Công ty C nhập nguyên liệu bẩn, kém chất lượng. 

 C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 

 D. Đuổi việc không có lý do. 

Câu 9. Trường hợp nào dưới đây được sử dụng quyền tố cáo? 
 A. Nhà ông T cho thuê nhà ở. 

 B. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc. 

 C. Phát hiện có người đang mua bán ma túy trái phép. 

 D. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

Câu 10. Việc nhờ người khác bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền ứng cử. B. Quyền tự do của công dân. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước. D. Quyền bầu cử. 

Câu 11. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần hai của người đứng đầu cơ quan giải 

quyết khiếu nại thì họ có quyền chọn các nào dưới đây? 
 A. Khởi kiện vụ án dân sự. 

 B. Khởi kiện vụ án hình sự. 
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 C. Kiện ra tòa hành chính. 

 D. Kiện lên ủy ban nhân dân cấp cao hơn. 

Câu 12. Công dân được quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây? 
 A. quyết định kỉ luật của công ty. 

 B. thấy công ty xả nước thải làm ô nhiễm môi trường. 

 C. quyết định xử phạt hành chính. 

 D. Khi mức thuế phải nộp của mình cao hơn so với quy định. 

Câu 13. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây? 
 A. Luật Hôn nhân và gia đình. B. Hiến pháp. 

 C. Luật Bảo vệ môi trường. D. Luật Doanh nghiệp. 

Câu 14. Những người được tự ứng cử Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là công dân Việt Nam 

từ đủ 
 A. 21 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

 B. 22 tuổi trở lên có tín nhiệm với cử tri. 

 C. 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

 D. 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 

Câu 15. Vì muốn cạnh tranh với công ty Y, giám đốc công ty C đã cho nhân viên sản xuất mẫu giống công 

ty Y đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty C đã vi phạm quyền gì của công dân? 
 A. Quyền phát triển. B. Quyền học tập. 

 C. Quyền sáng tạo. D. Quyền cải tiến kĩ thuật. 

Câu 16. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Phải kê khai tài sản cá nhân. 

 B. Bị buộc thôi việc không rõ lý do. 

 C. Thấy có người khai thác rừng trái phép. 

 D. Nhận tiền công khác với thỏa thuận. 

Câu 17. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Sử dụng hộp thư điện tử. B. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

 C. Chuyển quyền nhân thân. D. Bảo hành trọn gói sản phẩm. 

Câu 18. Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 
 A. Sáng tạo. B. Thanh tra. C. Thẩm định. D. Tham vấn. 

Câu 19. Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm lợi ích 

hợp pháp của mình bằng quyền 
 A. tố cáo. 

 B. tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. 

 C. khiếu nại. 

 D. tự do ngôn luận. 

Câu 20. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? 
 A. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật. 

 B. Được chăm sóc sức khỏe. 

 C. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 D. Có đầy đủ về vật chất và tinh thần. 

Câu 21. Đủ bao nhiêu tuổi thì công dân có quyền bầu cử các cơ quan đại diện của nhân dân? 
 A. Đủ 20 tuổi trở lên. B. Đủ 21 tuổi trở lên. 

 C. Đủ 18 tuổi trở lên. D. Đủ 19 tuổi trở lên. 

Câu 22. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy 
 A. hành vi gây hại cho tài sản của người khác. 

 B. hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước. 

 C. quyết định kỷ luật của cơ quan quá nặng với mình. 

 D. hành vi gây hại cho lợi ích công cộng. 

Câu 23. Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 
 A. Luật Khiếu nại. B. Luật Tố cáo. C. Luật Hành chính. D. Luật Báo chí. 
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Câu 24. Ông Nguyễn Văn A (60 tuổi) quê ở Bình Thuận đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa năng. 

Vậy, ông A đã thực hiện quyền gì của công dân? 
 A. Quyền nghiên cứu khoa học. B. Quyền sáng tạo. 

 C. Quyền sáng chế. D. Quyền phát minh. 

Câu 25. Việc cử tri không biết chữ phải nhờ người viết hộ sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện 

nguyên tắc bầu cử 
 A. bỏ phiếu kín. B. bình đẳng. C. trực tiếp. D. phổ thông. 

Câu 26. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Tham gia hoạt động từ thiện. 

 B. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường liên thôn. 

 C. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

 D. Giữ vệ sinh môi trường. 

Câu 27. Quy định người ốm đau, già yếu được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của 

cử tri là thể hiện nguyên tắc bầu cử 
 A. trực tiếp. B. bình đẳng. C. phổ thông. D. bỏ phiếu kín. 

Câu 28. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng những cách nào dưới đây? 
 A. Vận động người thân, bạn bè giới thiệu mình. 

 B. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 C. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

 D. Nhờ các tổ chức xã hội ở địa phương giới thiệu mình. 

Câu 29. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 
 A. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. 

 B. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. 

 C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

 D. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. 

Câu 30. Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

 B. Quyền chính trị của công dân. 

 C. Quyền tự do ngôn luận. 

 D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

Câu 31. Quyền bầu cử và ứng cử là 
 A. quyền tự do cơ bản của công dân. 

 B. quyền dân chủ cơ bản của công dân. 

 C. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 D. quyền nhân thân của công dân. 

Câu 32. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để góp phần ngăn chặn những hành vi trái pháp luật, xâm 

phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân? 
 A. Quyền tố cáo. B. Quyền tự do. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 33. Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
 A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

 B. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

 C. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

 D. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

Câu 34. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó nhân dân thực thi 
 A. quyền tự do ngôn luận. 

 B. dân chủ trực tiếp ở từng địa phương. 

 C. dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và cả nước. 

 D. quyền tự do ở trong phạm vi cả nước. 

Câu 35. Bà P tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
 A. Bình đẳng. B. Gián tiếp. C. Tự do. D. Trực tiếp. 

Câu 36. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
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 A. Đóng góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. 

 B. Tham gia công tác Hội phụ nữ tại địa phương. 

 C. Thảo luận về dự án xây dựng nhà văn hóa. 

 D. Tham gia tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học. 

Câu 37. Trường hợp nào sau đây công dân được sử dụng quyền khiếu nại? 
 A. Chị B không nhận được tiền thưởng tết. 

 B. Chị A phát hiện cơ sở kinh doanh trái phép. 

 C. Chị B phát hiện ông Chủ tịch xã nhận hối lộ. 

 D. Bạn B bị nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ. 

Câu 38. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
 A. Tham gia các hoạt động xã hội. 

 B. Tham gia sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng. 

 C. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật. 

 D. Tham gia đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Câu 39. Những ai được thực hiện quyền tố cáo? 
 A. Mọi công dân. 

 B. Những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. 

 C. Những người không vi phạm pháp luật. 

 D. Mọi cá nhân, tổ chức. 

Câu 40. Công dân thực hiện như thế nào đúng với quy định của quyền bầu cử? 
 A. Nhờ người thân viết phiếu bầu. 

 B. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu. 

 C. Đề nghị những người trong tổ bầu cử viết phiếu bầu và bỏ hộ. 

 D. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện. 

 

------ HẾT ------ 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm) 
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Câu 1. Ông Nguyễn Văn A (60 tuổi) quê ở Bình Thuận đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa năng. Vậy, 

ông A đã thực hiện quyền gì của công dân? 
 A. Quyền sáng chế. B. Quyền nghiên cứu khoa học. 

 C. Quyền sáng tạo. D. Quyền phát minh. 

Câu 2. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để góp phần ngăn chặn những hành vi trái pháp luật, xâm 

phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân? 
 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước. B. Quyền tự do. 

 C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tố cáo. 

Câu 3. Công dân đóng góp ý kiến xây dựng địa phương thể hiện nội dung quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền bầu cử, ứng cử. 

 B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 C. Quyền bình đẳng. 

 D. Quyền tự do. 

Câu 4. Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 
 A. Luật Tố cáo. B. Luật Hành chính. C. Luật Khiếu nại. D. Luật Báo chí. 

Câu 5. Quy định người ốm đau, già yếu được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của 

cử tri là thể hiện nguyên tắc bầu cử 
 A. phổ thông. B. bỏ phiếu kín. C. bình đẳng. D. trực tiếp. 

Câu 6. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Tham gia tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học. 

 B. Đóng góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. 

 C. Thảo luận về dự án xây dựng nhà văn hóa. 

 D. Tham gia công tác Hội phụ nữ tại địa phương. 

Câu 7. Những ai được thực hiện quyền tố cáo? 
 A. Mọi công dân. 

 B. Mọi cá nhân, tổ chức. 

 C. Những người không vi phạm pháp luật. 

 D. Những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 8. Bà P tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
 A. Gián tiếp. B. Trực tiếp. C. Tự do. D. Bình đẳng. 

Câu 9. Công dân thực hiện như thế nào đúng với quy định của quyền bầu cử? 
 A. Nhờ người thân viết phiếu bầu. 

 B. Đề nghị những người trong tổ bầu cử viết phiếu bầu và bỏ hộ. 

 C. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện. 

 D. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu. 

Câu 10. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau là thể hiện nguyên 

tắc 
 A. phổ thông. B. bình đẳng. C. trực tiếp. D. bỏ phiếu kín. 

Câu 11. Công dân được quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây? 
 A. quyết định xử phạt hành chính. 

 B. thấy công ty xả nước thải làm ô nhiễm môi trường. 

 C. Khi mức thuế phải nộp của mình cao hơn so với quy định. 

 D. quyết định kỉ luật của công ty. 
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Câu 12. Việc nhờ người khác bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền tự do của công dân. B. Quyền ứng cử. 

 C. Quyền bầu cử. D. Quyền tham gia quản lí nhà nước. 

Câu 13. Những người được tự ứng cử Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là công dân Việt Nam 

từ đủ 
 A. 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

 B. 22 tuổi trở lên có tín nhiệm với cử tri. 

 C. 21 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

 D. 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 

Câu 14. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

 B. Giữ vệ sinh môi trường. 

 C. Tham gia hoạt động từ thiện. 

 D. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường liên thôn. 

Câu 15. Trường hợp nào dưới đây là bầu cử đúng với quy định của pháp luật? 
 A. Vận động bạn bè bỏ phiếu cho một người có uy tín. 

 B. Đau tay nhờ người viết phiếu hộ và tự bỏ vào hòm phiếu. 

 C. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ. 

 D. Tự viết phiếu bầu và nhờ người khác bỏ phiếu. 

Câu 16. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Thấy có người khai thác rừng trái phép. 

 B. Phải kê khai tài sản cá nhân. 

 C. Nhận tiền công khác với thỏa thuận. 

 D. Bị buộc thôi việc không rõ lý do. 

Câu 17. Công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình là nội dung của quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước. B. Quyền khiếu nại. 

 C. Quyền tham gia quản lí xã hội. D. Quyền tố cáo. 

Câu 18. Việc cử tri không biết chữ phải nhờ người viết hộ sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện 

nguyên tắc bầu cử 
 A. trực tiếp. B. bỏ phiếu kín. C. phổ thông. D. bình đẳng. 

Câu 19. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? 
 A. Được chăm sóc sức khỏe. 

 B. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 C. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật. 

 D. Có đầy đủ về vật chất và tinh thần. 

Câu 20. Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền tự do ngôn luận. 

 B. Quyền chính trị của công dân. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 D. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

Câu 21. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó nhân dân thực thi 
 A. dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và cả nước. 

 B. dân chủ trực tiếp ở từng địa phương. 

 C. quyền tự do ngôn luận. 

 D. quyền tự do ở trong phạm vi cả nước. 

Câu 22. Mọi công dân đều có quyền sáng tác văn học nghệ thuật, đó là nội dung thuộc quyền nào sau đây 

của công dân? 
 A. Quyền được phát triển. B. Quyền học tập. 

 C. Quyền tác giả. D. Quyền sáng tạo. 
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Câu 23. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Sử dụng hộp thư điện tử. B. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

 C. Chuyển quyền nhân thân. D. Bảo hành trọn gói sản phẩm. 

Câu 24. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây? 
 A. Hiến pháp. B. Luật Doanh nghiệp. 

 C. Luật Bảo vệ môi trường. D. Luật Hôn nhân và gia đình. 

Câu 25. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần hai của người đứng đầu cơ quan giải 

quyết khiếu nại thì họ có quyền chọn các nào dưới đây? 
 A. Kiện ra tòa hành chính. 

 B. Khởi kiện vụ án hình sự. 

 C. Khởi kiện vụ án dân sự. 

 D. Kiện lên ủy ban nhân dân cấp cao hơn. 

Câu 26. Đủ bao nhiêu tuổi thì công dân có quyền bầu cử các cơ quan đại diện của nhân dân? 
 A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 19 tuổi trở lên. 

 C. Đủ 21 tuổi trở lên. D. Đủ 20 tuổi trở lên. 

Câu 27. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Đuổi việc không có lý do. 

 B. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 

 C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.   . 

 D. Công ty C nhập nguyên liệu bẩn, kém chất lượng. 

Câu 28. Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 
 A. Tham vấn. B. Thanh tra. C. Sáng tạo. D. Thẩm định. 

Câu 29. Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết X của nhà văn Y, trong đó có sự điều 

chỉnh về kết thúc truyện mà không xin phép nhà văn Y. Đạo diễn X đã vi phạm quyền nào của công dân? 
 A. Quyền học tập. B. Quyền tác giả. 

 C. Quyền sở hữu công nghiệp. D. Quyền sản xuất. 

Câu 30. Vì muốn cạnh tranh với công ty Y, giám đốc công ty C đã cho nhân viên sản xuất mẫu giống công 

ty Y đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty C đã vi phạm quyền gì của công dân? 
 A. Quyền học tập. B. Quyền cải tiến kĩ thuật. 

 C. Quyền sáng tạo. D. Quyền phát triển. 

Câu 31. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 
 A. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. 

 B. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. 

 C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

 D. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. 

Câu 32. Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc 
 A. bình đẳng. B. phổ thông. C. trực tiếp. D. bỏ phiếu kín. 

Câu 33. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
 A. Tham gia các hoạt động xã hội. 

 B. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật. 

 C. Tham gia đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

 D. Tham gia sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng. 

Câu 34. Trường hợp nào sau đây công dân được sử dụng quyền khiếu nại? 
 A. Bạn B bị nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ. 

 B. Chị B phát hiện ông Chủ tịch xã nhận hối lộ. 

 C. Chị A phát hiện cơ sở kinh doanh trái phép. 

 D. Chị B không nhận được tiền thưởng tết. 

Câu 35. Quyền bầu cử và ứng cử là 
 A. quyền nhân thân của công dân. 

 B. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 C. quyền tự do cơ bản của công dân. 

 D. quyền dân chủ cơ bản của công dân. 
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Câu 36. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng những cách nào dưới đây? 
 A. Nhờ các tổ chức xã hội ở địa phương giới thiệu mình. 

 B. Vận động người thân, bạn bè giới thiệu mình. 

 C. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

Câu 37. Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm lợi ích 

hợp pháp của mình bằng quyền 
 A. tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. 

 B. tố cáo. 

 C. khiếu nại. 

 D. tự do ngôn luận. 

Câu 38. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy 
 A. hành vi gây hại cho tài sản của người khác. 

 B. hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước. 

 C. hành vi gây hại cho lợi ích công cộng. 

 D. quyết định kỷ luật của cơ quan quá nặng với mình. 

Câu 39. Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
 A. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

 B. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

 C. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

 D. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

Câu 40. Trường hợp nào dưới đây được sử dụng quyền tố cáo? 
 A. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

 B. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc. 

 C. Phát hiện có người đang mua bán ma túy trái phép. 

 D. Nhà ông T cho thuê nhà ở. 

 

------ HẾT ------ 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm) 
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Câu 1. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Phải kê khai tài sản cá nhân. 

 B. Thấy có người khai thác rừng trái phép. 

 C. Bị buộc thôi việc không rõ lý do. 

 D. Nhận tiền công khác với thỏa thuận. 

Câu 2. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Bảo hành trọn gói sản phẩm. B. Chuyển quyền nhân thân. 

 C. Đưa ra phát minh, sáng chế. D. Sử dụng hộp thư điện tử. 

Câu 3. Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 
 A. Sáng tạo. B. Thanh tra. C. Tham vấn. D. Thẩm định. 

Câu 4. Đủ bao nhiêu tuổi thì công dân có quyền bầu cử các cơ quan đại diện của nhân dân? 
 A. Đủ 20 tuổi trở lên. B. Đủ 19 tuổi trở lên. 

 C. Đủ 18 tuổi trở lên. D. Đủ 21 tuổi trở lên. 

Câu 5. Ông Nguyễn Văn A (60 tuổi) quê ở Bình Thuận đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa năng. Vậy, 

ông A đã thực hiện quyền gì của công dân? 
 A. Quyền sáng tạo. B. Quyền nghiên cứu khoa học. 

 C. Quyền sáng chế. D. Quyền phát minh. 

Câu 6. Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc 
 A. bình đẳng. B. bỏ phiếu kín. C. trực tiếp. D. phổ thông. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây? 
 A. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.   . 

 B. Công ty C nhập nguyên liệu bẩn, kém chất lượng. 

 C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 

 D. Đuổi việc không có lý do. 

Câu 8. Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết X của nhà văn Y, trong đó có sự điều chỉnh 

về kết thúc truyện mà không xin phép nhà văn Y. Đạo diễn X đã vi phạm quyền nào của công dân? 
 A. Quyền học tập. B. Quyền tác giả. 

 C. Quyền sản xuất. D. Quyền sở hữu công nghiệp. 

Câu 9. Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền tự do ngôn luận. 

 B. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 D. Quyền chính trị của công dân. 

Câu 10. Vì muốn cạnh tranh với công ty Y, giám đốc công ty C đã cho nhân viên sản xuất mẫu giống công 

ty Y đã đăng ký và bán với giá thấp hơn. Hành vi của giám đốc công ty C đã vi phạm quyền gì của công dân? 
 A. Quyền phát triển. B. Quyền học tập. 

 C. Quyền cải tiến kĩ thuật. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 11. Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
 A. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

 B. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

 C. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

 D. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

Câu 12. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 
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 A. Tham gia sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng. 

 B. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản pháp luật. 

 C. Tham gia các hoạt động xã hội. 

 D. Tham gia đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Câu 13. Trường hợp nào sau đây công dân được sử dụng quyền khiếu nại? 
 A. Chị B phát hiện ông Chủ tịch xã nhận hối lộ. 

 B. Bạn B bị nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ. 

 C. Chị B không nhận được tiền thưởng tết. 

 D. Chị A phát hiện cơ sở kinh doanh trái phép. 

Câu 14. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau là thể hiện nguyên 

tắc 
 A. trực tiếp. B. phổ thông. C. bình đẳng. D. bỏ phiếu kín. 

Câu 15. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy 
 A. quyết định kỷ luật của cơ quan quá nặng với mình. 

 B. hành vi gây hại cho lợi ích công cộng. 

 C. hành vi gây hại cho tài sản của Nhà nước. 

 D. hành vi gây hại cho tài sản của người khác. 

Câu 16. Quy định người ốm đau, già yếu được tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của 

cử tri là thể hiện nguyên tắc bầu cử 
 A. bỏ phiếu kín. B. phổ thông. C. trực tiếp. D. bình đẳng. 

Câu 17. Bà P tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
 A. Tự do. B. Bình đẳng. C. Trực tiếp. D. Gián tiếp. 

Câu 18. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? 
 A. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 B. Có đầy đủ về vật chất và tinh thần. 

 C. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật. 

 D. Được chăm sóc sức khỏe. 

Câu 19. Công dân thực hiện như thế nào đúng với quy định của quyền bầu cử? 
 A. Đề nghị những người trong tổ bầu cử viết phiếu bầu và bỏ hộ. 

 B. Nhờ người thân viết phiếu bầu. 

 C. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện. 

 D. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu. 

Câu 20. Việc cử tri không biết chữ phải nhờ người viết hộ sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện 

nguyên tắc bầu cử 
 A. bỏ phiếu kín. B. phổ thông. C. bình đẳng. D. trực tiếp. 

Câu 21. Việc nhờ người khác bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm quyền nào dưới đây 

của công dân? 
 A. Quyền tự do của công dân. B. Quyền ứng cử. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước. D. Quyền bầu cử. 

Câu 22. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng những cách nào dưới đây? 
 A. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 

 B. Tự tuyên truyền về mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 C. Vận động người thân, bạn bè giới thiệu mình. 

 D. Nhờ các tổ chức xã hội ở địa phương giới thiệu mình. 

Câu 23. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Tham gia tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học. 

 B. Thảo luận về dự án xây dựng nhà văn hóa. 

 C. Tham gia công tác Hội phụ nữ tại địa phương. 

 D. Đóng góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. 

Câu 24. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần hai của người đứng đầu cơ quan giải 

quyết khiếu nại thì họ có quyền chọn các nào dưới đây? 
 A. Khởi kiện vụ án hình sự. 

 B. Kiện lên ủy ban nhân dân cấp cao hơn. 
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 C. Kiện ra tòa hành chính. 

 D. Khởi kiện vụ án dân sự. 

Câu 25. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó nhân dân thực thi 
 A. dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và cả nước. 

 B. quyền tự do ở trong phạm vi cả nước. 

 C. quyền tự do ngôn luận. 

 D. dân chủ trực tiếp ở từng địa phương. 

Câu 26. Công dân đóng góp ý kiến xây dựng địa phương thể hiện nội dung quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 B. Quyền bình đẳng. 

 C. Quyền bầu cử, ứng cử. 

 D. Quyền tự do. 

Câu 27. Quyền bầu cử và ứng cử là 
 A. quyền dân chủ cơ bản của công dân. 

 B. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 C. quyền nhân thân của công dân. 

 D. quyền tự do cơ bản của công dân. 

Câu 28. Trường hợp nào dưới đây được sử dụng quyền tố cáo? 
 A. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc. 

 B. Phát hiện có người đang mua bán ma túy trái phép. 

 C. Nhà ông T cho thuê nhà ở. 

 D. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

Câu 29. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây? 
 A. Luật Doanh nghiệp. B. Luật Bảo vệ môi trường. 

 C. Luật Hôn nhân và gia đình. D. Hiến pháp. 

Câu 30. Những người được tự ứng cử Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là công dân Việt Nam 

từ đủ 
 A. 22 tuổi trở lên có tín nhiệm với cử tri. 

 B. 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri. 

 C. 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

 D. 21 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật. 

Câu 31. Công dân được quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây? 
 A. quyết định kỉ luật của công ty. 

 B. Khi mức thuế phải nộp của mình cao hơn so với quy định. 

 C. quyết định xử phạt hành chính. 

 D. thấy công ty xả nước thải làm ô nhiễm môi trường. 

Câu 32. Trường hợp nào dưới đây là bầu cử đúng với quy định của pháp luật? 
 A. Đau tay nhờ người viết phiếu hộ và tự bỏ vào hòm phiếu. 

 B. Tự viết phiếu bầu và nhờ người khác bỏ phiếu. 

 C. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ. 

 D. Vận động bạn bè bỏ phiếu cho một người có uy tín. 

Câu 33. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 
 A. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. 

 B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

 C. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. 

 D. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 34. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để góp phần ngăn chặn những hành vi trái pháp luật, xâm 

phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân? 
 A. Quyền khiếu nại. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước. 

 C. Quyền tố cáo. D. Quyền tự do. 

Câu 35. Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 
 A. Luật Tố cáo. B. Luật Khiếu nại. C. Luật Báo chí. D. Luật Hành chính. 
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Câu 36. Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm lợi ích 

hợp pháp của mình bằng quyền 
 A. tự do ngôn luận. 

 B. khiếu nại. 

 C. tố cáo. 

 D. tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội. 

Câu 37. Những ai được thực hiện quyền tố cáo? 
 A. Mọi công dân. 

 B. Những người không vi phạm pháp luật. 

 C. Những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. 

 D. Mọi cá nhân, tổ chức. 

Câu 38. Công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình là nội dung của quyền nào dưới đây? 
 A. Quyền tố cáo. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước. 

 C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tham gia quản lí xã hội. 

Câu 39. Mọi công dân đều có quyền sáng tác văn học nghệ thuật, đó là nội dung thuộc quyền nào sau đây 

của công dân? 
 A. Quyền học tập. B. Quyền tác giả. 

 C. Quyền sáng tạo. D. Quyền được phát triển. 

Câu 40. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường liên thôn. 

 B. Giữ vệ sinh môi trường. 

 C. Tham gia hoạt động từ thiện. 

 D. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

 

------ HẾT ------ 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích thêm) 
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Họ tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................................. 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp 

nào sau đây? 

A. Phát hiện việc khai thác cát trái phép. B. Phải kê khai tài sản cá nhân. 

C. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng. D. Nhận quyết định điều chuyển công tác. 

Câu 2: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây? 

A. Luật Doanh nghiệp. B. Hiến pháp. 

C. Luật Hôn nhân và gia đình. D. Luật Bảo vệ môi trường. 

Câu 3: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền của công dân trong hoạt động sáng tạo? 

A. Thiết kế máy cắt cỏ thay thế phương tiện máy cắt cỏ thủ công. 

B. Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của người khác. 

C. Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình. 

D. Hướng dẫn học sinh Trung học tham gia nghiên cứu kĩ thuật. 

Câu 4: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Phát hiện một ổ cờ bạc 

B. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan. 

C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan. 

D. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm. 

Câu 5: Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được tham gia. 

B. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền địa phương. 

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 6: Anh Z đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc, chúng ta nói 

anh Z đang thực hiện quyền gì? 

A. Quyền bãi nại. B. Quyền tố cáo. C. Quyền ứng cử. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 7: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc 

bầu cử nào sau đây? 

A. Trung gian. B. Bỏ phiếu kín. C. Được ủy quyền. D. Gián tiếp. 

Câu 8: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào 

sau đây của công dân? 

A. Sáng tạo. B. Tham vấn. C. Thẩm định. D. Thanh tra. 

Câu 9: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ thực hiện 

A. dân chủ trực tiếp để bảo vệ mọi lợi ích của công dân. 

B. dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân 

C. công bằng xã hội chọ mọi công dân. 

D. dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 10: Ông Lê Thanh Trị (57 tuổi) sông ở Lâm Đồng đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa 

năng. Ông đã thực hiện quyền gì của công dân? 
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A. Quyền nghiên cứu khoa học. B. Quyền được phát triển. 

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền học tập. 

Câu 11: Công dân thực hiện quyền tố cáo là hình thức dân chủ nào dưới đây? 

A. Dân chủ xã hội chủ nghĩa. B. Dân chủ gián tiếp. 

C. Dân chủ trực tiếp. D. Dân chủ đại diện. 

Câu 12: Cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Bỏ hộ phiếu cho cử tri tàn tật đôi tay. B. Bầu cử hộ cử tri khác. 

C. Bầu cử bằng cách gửi thư. D. Nhờ cử tri khác bỏ phiếu hộ. 

Câu 13: Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

bằng việc làm nào dưới đây? 

A. Tham gia các hoạt động nhân đạo trong nhà trường. 

B. Góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học sinh. 

C. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

D. Tuyên truyền các chương trình hành động của Đoàn. 

Câu 14: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền chính trị của công dân. 

B. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 15: Biết được trong nhà trẻ M có một cô giáo hay đánh các cháu bé mỗi khi cháu không 

chịu ăn, L đã báo cho Ủy ban nhân dân phường. Trường hợp này, L đã thực hiện quyền nào 

dưới đây của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền khiếu nại. 

C. Quyền tố cáo. D. Quyền bảo vệ trẻ em. 

Câu 16: Bạn D sáng tạo ra máy bắt bọ xít giúp ích cho người nông dân trong việc tăng năng 

suất cây vải. Việc làm của D thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền nghiên cứu khoa học. B. Quyền được phát triển. 

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền học tập. 

Câu 17: Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo thể hiện 

A. là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện có hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân. 

B. là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ máy Nhà nước. 

C. là cơ sở để công dân thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

D. là cơ sở để thực hiện quyền tự do, ngôn luận. 

Câu 18: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Bảo hành trọn gói sản phẩm. B. Chuyển quyền nhân thân. 

C. Sử dụng hộp thư điện tử. D. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

Câu 19: B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện 

quyền của công dân ? 

A. Báo cho cơ quan công an gần nhất. B. Truy bắt người ăn trộm. 

C. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết. D. Lờ đi coi như không biết. 

Câu 20: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực 

hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Phán quyết. B. Phản biện. C. Thẩm tra. D. Sáng tạo. 

Câu 21: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. D. Quyền khiếu nại, tố cáo. 
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Câu 22: Quy trình thực hiện khiếu nại, tố cáo có mấy bước? 

A. 6 bước. B. 3 bước. C. 5 bước. D. 4 bước. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và 

xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

A. Đăng kí hiến máu nhân đạo. B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. 

C. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự. D. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 

Câu 24: Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 

A. Luật Tố cáo. B. Luật Khiếu nại. C. Luật Hành chính. D. Luật Báo chí. 

Câu 25: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không thực 

hiện theo nguyên tắc nào sau đây? 

A. Công khai. B. Bình đẳng. C. Trực tiếp. D. Phổ thông. 

Câu 26: Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - 

xã hội là thể hiện quyền 

A. tự do ngôn luận. B. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

C. dân chủ trong xã hội. D. tham gia xây dựng đất nước. 

Câu 27: Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công 

dân? 

A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

B. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

C. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

D. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

Câu 28: Mục đích của khiếu nại là gì? 

A. Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật. 

B. Nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và của công dân. 

C. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 

D. Xóa bỏ án tích cho người khiếu nại khi họ đề nghị xem xét quyết định hành chính. 

Câu 29: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là 

A. khẩn trương, công khai, minh bạch. 

B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh. 

C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

D. phổ biến, rộng rãi, chính xác. 

Câu 30: Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù 

hợp với điều kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình? 

A. Quyền được phát triển. B. Quyền học tập. 

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền tự do. 

Câu 31: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu 

Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử? 

A. Trực tiếp. B. Bỏ phiếu kín. C. Phổ thông. D. Bình đẳng. 

Câu 32: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 

A. Dân tổ chức biểu tình phản đối. B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

C. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. D. Đóng góp ý kiến khi trưng cầu ý dân. 

Câu 33: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lí - chính trị quan trọng để 

A. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 

B. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp. 

C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri. 

D. thực hiện cơ chế "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 



                                               Trang 4/4 - Mã đề thi 121 

Câu 34: Quyền của mọi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa 

ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất; quyền sáng tác văn 

học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. Đây là nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền tự do của công dân. B. Quyền được phát triển của công dân. 

C. Quyền học tập của công dân. D. Quyền sáng tạo của công dân 

Câu 35: Ai có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên. 

C. Quyền của mọi công dân. D. Quyền của cán bộ, công chức nhà nước. 

Câu 36: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử? 

A. Người đang điều trị ở bệnh viện. 

B. Người đang bị thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn. 

C. Người đang bị kỷ luật. 

D. Người đang chấp hành hình phạt tù. 

Câu 37: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa công nghệ là nội 

dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền được phát triển. B. Quyền lao động. 

C. Quyền học tập. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 38: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng con đường nào sau đây? 

A. Được ứng cử ở nhiều nơi. B. Tự ứng cử. 

C. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. D. Được giới thiệu ứng cử. 

Câu 39: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân? 

A. Đủ 21 tuổi. B. Đủ 20 tuổi. C. Đủ 19 tuổi. D. Đủ 18 tuổi. 

Câu 40: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của 

công dân? 

A. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm. 

B. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

C. Tham gia hoạt động từ thiện. 

D. Giữ gìn vệ sinh môi trường. 
 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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Họ tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................................. 

Câu 1: Ai có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Quyền của cán bộ, công chức nhà nước. 

C. Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên. D. Quyền của mọi công dân. 

Câu 2: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lí - chính trị quan trọng để 

A. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri. 

B. thực hiện cơ chế "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 

C. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp. 

D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 

Câu 3: Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

bằng việc làm nào dưới đây? 

A. Góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học sinh. 

B. Tuyên truyền các chương trình hành động của Đoàn. 

C. Tham gia các hoạt động nhân đạo trong nhà trường. 

D. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

Câu 4: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm. 

B. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan. 

C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan. 

D. Phát hiện một ổ cờ bạc 

Câu 5: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Chuyển quyền nhân thân. B. Bảo hành trọn gói sản phẩm. 

C. Sử dụng hộp thư điện tử. D. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

Câu 6: Mục đích của khiếu nại là gì? 

A. Xóa bỏ án tích cho người khiếu nại khi họ đề nghị xem xét quyết định hành chính. 

B. Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật. 

C. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 

D. Nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và của công dân. 

Câu 7: Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 

A. Luật Tố cáo. B. Luật Hành chính. C. Luật Khiếu nại. D. Luật Báo chí. 

Câu 8: Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được tham gia. 

B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

D. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền địa phương. 

Câu 9: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng con đường nào sau đây? 

A. Được giới thiệu ứng cử. B. Tự ứng cử. 

C. Được ứng cử ở nhiều nơi. D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 
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Câu 10: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới 

đây? 

A. Luật Bảo vệ môi trường. B. Hiến pháp. 

C. Luật Doanh nghiệp. D. Luật Hôn nhân và gia đình. 

Câu 11: Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù 

hợp với điều kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình? 

A. Quyền học tập. B. Quyền tự do. 

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền được phát triển. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và 

xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

A. Đăng kí hiến máu nhân đạo. B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. 

C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. D. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Câu 13: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa công nghệ là nội 

dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền học tập. 

C. Quyền lao động. D. Quyền được phát triển. 

Câu 14: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ thực hiện 

A. dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

B. dân chủ trực tiếp để bảo vệ mọi lợi ích của công dân. 

C. dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

D. công bằng xã hội chọ mọi công dân. 

Câu 15: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên 

tắc bầu cử nào sau đây? 

A. Được ủy quyền. B. Gián tiếp. C. Bỏ phiếu kín. D. Trung gian. 

Câu 16: Bạn D sáng tạo ra máy bắt bọ xít giúp ích cho người nông dân trong việc tăng năng 

suất cây vải. Việc làm của D thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được phát triển. B. Quyền học tập. 

C. Quyền nghiên cứu khoa học. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp 

nào sau đây? 

A. Phải kê khai tài sản cá nhân. B. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng. 

C. Phát hiện việc khai thác cát trái phép. D. Nhận quyết định điều chuyển công tác. 

Câu 18: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của 

công dân? 

A. Giữ gìn vệ sinh môi trường. 

B. Tham gia hoạt động từ thiện. 

C. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm. 

D. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

Câu 19: Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo thể hiện 

A. là cơ sở để công dân thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện có hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân. 

C. là cơ sở để thực hiện quyền tự do, ngôn luận. 

D. là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ máy Nhà nước. 

Câu 20: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là 

A. khẩn trương, công khai, minh bạch. 

B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

C. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh. 
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D. phổ biến, rộng rãi, chính xác. 

Câu 21: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu 

Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử? 

A. Trực tiếp. B. Bỏ phiếu kín. C. Bình đẳng. D. Phổ thông. 

Câu 22: Ông Lê Thanh Trị (57 tuổi) sông ở Lâm Đồng đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa 

năng. Ông đã thực hiện quyền gì của công dân? 

A. Quyền nghiên cứu khoa học. B. Quyền được phát triển. 

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền học tập. 

Câu 23: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân? 

A. Đủ 20 tuổi. B. Đủ 19 tuổi. C. Đủ 21 tuổi. D. Đủ 18 tuổi. 

Câu 24: Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công 

dân? 

A. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

B. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

C. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

D. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

Câu 25: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào 

sau đây của công dân? 

A. Sáng tạo. B. Thẩm định. C. Tham vấn. D. Thanh tra. 

Câu 26: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử? 

A. Người đang bị thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn. 

B. Người đang bị kỷ luật. 

C. Người đang chấp hành hình phạt tù. 

D. Người đang điều trị ở bệnh viện. 

Câu 27: Công dân thực hiện quyền tố cáo là hình thức dân chủ nào dưới đây? 

A. Dân chủ trực tiếp. B. Dân chủ gián tiếp. 

C. Dân chủ đại diện. D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Câu 28: Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - 

xã hội là thể hiện quyền 

A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. tự do ngôn luận. 

C. dân chủ trong xã hội. D. tham gia xây dựng đất nước. 

Câu 29: Biết được trong nhà trẻ M có một cô giáo hay đánh các cháu bé mỗi khi cháu không 

chịu ăn, L đã báo cho Ủy ban nhân dân phường. Trường hợp này, L đã thực hiện quyền nào 

dưới đây của công dân? 

A. Quyền khiếu nại. B. Quyền bảo vệ trẻ em. 

C. Quyền tự do ngôn luận. D. Quyền tố cáo. 

Câu 30: B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện 

quyền của công dân ? 

A. Truy bắt người ăn trộm. B. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết. 

C. Lờ đi coi như không biết. D. Báo cho cơ quan công an gần nhất. 

Câu 31: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực 

hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Thẩm tra. B. Phán quyết. C. Sáng tạo. D. Phản biện. 

Câu 32: Quy trình thực hiện khiếu nại, tố cáo có mấy bước? 

A. 5 bước. B. 6 bước. C. 3 bước. D. 4 bước. 

Câu 33: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. B. Quyền khiếu nại, tố cáo. 
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C. Quyền tự do ngôn luận. D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 34: Quyền của mọi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa 

ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất; quyền sáng tác văn 

học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. Đây là nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền được phát triển của công dân. B. Quyền tự do của công dân. 

C. Quyền học tập của công dân. D. Quyền sáng tạo của công dân 

Câu 35: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 

A. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. B. Đóng góp ý kiến khi trưng cầu ý dân. 

C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. D. Dân tổ chức biểu tình phản đối. 

Câu 36: Cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Bỏ hộ phiếu cho cử tri tàn tật đôi tay. B. Bầu cử bằng cách gửi thư. 

C. Nhờ cử tri khác bỏ phiếu hộ. D. Bầu cử hộ cử tri khác. 

Câu 37: Anh Z đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc, chúng ta nói 

anh Z đang thực hiện quyền gì? 

A. Quyền bãi nại. B. Quyền khiếu nại. C. Quyền ứng cử. D. Quyền tố cáo. 

Câu 38: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền của công dân trong hoạt động sáng tạo? 

A. Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình. 

B. Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của người khác. 

C. Thiết kế máy cắt cỏ thay thế phương tiện máy cắt cỏ thủ công. 

D. Hướng dẫn học sinh Trung học tham gia nghiên cứu kĩ thuật. 

Câu 39: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

B. Quyền chính trị của công dân. 

C. Quyền tự do ngôn luận. 

D. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

Câu 40: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không thực 

hiện theo nguyên tắc nào sau đây? 

A. Phổ thông. B. Công khai. C. Trực tiếp. D. Bình đẳng. 
 

----------- HẾT ---------- 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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Họ tên thí sinh:................................................................. SBD: ................................................... 

Câu 1: Quyền của mọi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra 

các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất; quyền sáng tác văn 

học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực 

của đời sống xã hội. Đây là nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền được phát triển của công dân. B. Quyền học tập của công dân. 

C. Quyền sáng tạo của công dân D. Quyền tự do của công dân. 

Câu 2: Cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Bỏ hộ phiếu cho cử tri tàn tật đôi tay. B. Nhờ cử tri khác bỏ phiếu hộ. 

C. Bầu cử hộ cử tri khác. D. Bầu cử bằng cách gửi thư. 

Câu 3: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc 

bầu cử nào sau đây? 

A. Được ủy quyền. B. Bỏ phiếu kín. C. Gián tiếp. D. Trung gian. 

Câu 4: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

B. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

C. Quyền tự do ngôn luận. 

D. Quyền chính trị của công dân. 

Câu 5: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực 

hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Sáng tạo. B. Thẩm tra. C. Phán quyết. D. Phản biện. 

Câu 6: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền của công dân trong hoạt động sáng tạo? 

A. Hướng dẫn học sinh Trung học tham gia nghiên cứu kĩ thuật. 

B. Thiết kế máy cắt cỏ thay thế phương tiện máy cắt cỏ thủ công. 

C. Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình. 

D. Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của người khác. 

Câu 7: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử? 

A. Người đang bị kỷ luật. 

B. Người đang bị thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn. 

C. Người đang chấp hành hình phạt tù. 

D. Người đang điều trị ở bệnh viện. 

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp 

nào sau đây? 

A. Nhận quyết định điều chuyển công tác. B. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng. 

C. Phải kê khai tài sản cá nhân. D. Phát hiện việc khai thác cát trái phép. 

Câu 9: Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 

A. Luật Hành chính. B. Luật Khiếu nại. C. Luật Báo chí. D. Luật Tố cáo. 

Câu 10: Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù 

hợp với điều kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình? 

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền tự do. 
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C. Quyền học tập. D. Quyền được phát triển. 

Câu 11: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ thực hiện 

A. dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

B. dân chủ trực tiếp để bảo vệ mọi lợi ích của công dân. 

C. công bằng xã hội chọ mọi công dân. 

D. dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 12: Công dân thực hiện quyền tố cáo là hình thức dân chủ nào dưới đây? 

A. Dân chủ trực tiếp. B. Dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

C. Dân chủ đại diện. D. Dân chủ gián tiếp. 

Câu 13: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây? 

A. Hiến pháp. B. Luật Hôn nhân và gia đình. 

C. Luật Bảo vệ môi trường. D. Luật Doanh nghiệp. 

Câu 14: Ông Lê Thanh Trị (57 tuổi) sông ở Lâm Đồng đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa 

năng. Ông đã thực hiện quyền gì của công dân? 

A. Quyền học tập. B. Quyền nghiên cứu khoa học. 

C. Quyền được phát triển. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội trong trường hợp nào sau đây? 

A. Đăng kí hiến máu nhân đạo. B. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 

C. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. D. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Câu 16: Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - 

xã hội là thể hiện quyền 

A. dân chủ trong xã hội. B. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

C. tham gia xây dựng đất nước. D. tự do ngôn luận. 

Câu 17: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lí - chính trị quan trọng để 

A. thực hiện cơ chế "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 

B. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 

C. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp. 

D. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri. 

Câu 18: Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 

B. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền địa phương. 

C. Quyền được tham gia. 

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

Câu 19: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng con đường nào sau đây? 

A. Được giới thiệu ứng cử. B. Được ứng cử ở nhiều nơi. 

C. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. D. Tự ứng cử. 

Câu 20: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào 

sau đây của công dân? 

A. Thẩm định. B. Tham vấn. C. Sáng tạo. D. Thanh tra. 

Câu 21: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 

A. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

C. Dân tổ chức biểu tình phản đối. D. Đóng góp ý kiến khi trưng cầu ý dân. 

Câu 22: Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo thể hiện 

A. là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ máy Nhà nước. 

B. là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện có hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân. 
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C. là cơ sở để công dân thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

D. là cơ sở để thực hiện quyền tự do, ngôn luận. 

Câu 23: Quy trình thực hiện khiếu nại, tố cáo có mấy bước? 

A. 5 bước. B. 4 bước. C. 6 bước. D. 3 bước. 

Câu 24: Bạn D sáng tạo ra máy bắt bọ xít giúp ích cho người nông dân trong việc tăng năng suất 

cây vải. Việc làm của D thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền nghiên cứu khoa học. 

C. Quyền được phát triển. D. Quyền học tập. 

Câu 25: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là 

A. khẩn trương, công khai, minh bạch. 

B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

C. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh. 

D. phổ biến, rộng rãi, chính xác. 

Câu 26: Anh Z đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc, chúng ta nói 

anh Z đang thực hiện quyền gì? 

A. Quyền bãi nại. B. Quyền khiếu nại. C. Quyền tố cáo. D. Quyền ứng cử. 

Câu 27: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân? 

A. Đủ 20 tuổi. B. Đủ 21 tuổi. C. Đủ 19 tuổi. D. Đủ 18 tuổi. 

Câu 28: Ai có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên. 

C. Quyền của cán bộ, công chức nhà nước. D. Quyền của mọi công dân. 

Câu 29: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Đưa ra phát minh, sáng chế. B. Sử dụng hộp thư điện tử. 

C. Bảo hành trọn gói sản phẩm. D. Chuyển quyền nhân thân. 

Câu 30: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. Quyền khiếu nại, tố cáo. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 31: B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện 

quyền của công dân ? 

A. Báo cho cơ quan công an gần nhất. B. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết. 

C. Lờ đi coi như không biết. D. Truy bắt người ăn trộm. 

Câu 32: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu 

Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử? 

A. Bỏ phiếu kín. B. Trực tiếp. C. Phổ thông. D. Bình đẳng. 

Câu 33: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm. 

B. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan. 

C. Phát hiện một ổ cờ bạc 

D. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan. 

Câu 34: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công 

dân? 

A. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

B. Giữ gìn vệ sinh môi trường. 

C. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm. 

D. Tham gia hoạt động từ thiện. 

Câu 35: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa công nghệ là nội dung 

của quyền nào sau đây? 
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A. Quyền lao động. B. Quyền học tập. 

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền được phát triển. 

Câu 36: Mục đích của khiếu nại là gì? 

A. Nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và của công dân. 

B. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 

C. Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật. 

D. Xóa bỏ án tích cho người khiếu nại khi họ đề nghị xem xét quyết định hành chính. 

Câu 37: Biết được trong nhà trẻ M có một cô giáo hay đánh các cháu bé mỗi khi cháu không 

chịu ăn, L đã báo cho Ủy ban nhân dân phường. Trường hợp này, L đã thực hiện quyền nào 

dưới đây của công dân? 

A. Quyền bảo vệ trẻ em. B. Quyền khiếu nại. 

C. Quyền tố cáo. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 38: Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công 

dân? 

A. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

B. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

C. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

D. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

Câu 39: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không thực hiện 

theo nguyên tắc nào sau đây? 

A. Phổ thông. B. Bình đẳng. C. Trực tiếp. D. Công khai. 

Câu 40: Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng 

việc làm nào dưới đây? 

A. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

B. Tham gia các hoạt động nhân đạo trong nhà trường. 

C. Tuyên truyền các chương trình hành động của Đoàn. 

D. Góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học sinh. 
 

----------- HẾT ---------- 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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Họ tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................................. 

Câu 1: Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 

A. Luật Báo chí. B. Luật Khiếu nại. C. Luật Hành chính. D. Luật Tố cáo. 

Câu 2: Ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo thể hiện 

A. là cơ sở để thực hiện quyền tự do, ngôn luận. 

B. là cơ sở để công dân thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ máy Nhà nước. 

D. là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện có hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân. 

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và 

xã hội trong trường hợp nào sau đây? 

A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. B. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

C. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. D. Đăng kí hiến máu nhân đạo. 

Câu 4: Bạn D sáng tạo ra máy bắt bọ xít giúp ích cho người nông dân trong việc tăng năng suất 

cây vải. Việc làm của D thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền nghiên cứu khoa học. 

C. Quyền được phát triển. D. Quyền học tập. 

Câu 5: Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

bằng việc làm nào dưới đây? 

A. Tham gia các hoạt động nhân đạo trong nhà trường. 

B. Góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học sinh. 

C. Tuyên truyền các chương trình hành động của Đoàn. 

D. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

Câu 6: Biết được trong nhà trẻ M có một cô giáo hay đánh các cháu bé mỗi khi cháu không 

chịu ăn, L đã báo cho Ủy ban nhân dân phường. Trường hợp này, L đã thực hiện quyền nào 

dưới đây của công dân? 

A. Quyền bảo vệ trẻ em. B. Quyền tố cáo. 

C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 7: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lí - chính trị quan trọng để 

A. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp. 

B. thực hiện cơ chế "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 

C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri. 

D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 

Câu 8: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm. 

B. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan. 

C. Phát hiện một ổ cờ bạc 

D. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan. 

Câu 9: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng con đường nào sau đây? 

A. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. B. Tự ứng cử. 

C. Được ứng cử ở nhiều nơi. D. Được giới thiệu ứng cử. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2022 - 2023 

MÔN: GDCD -  KHỐI 12 - BAN KHXH 

Ngày kiểm tra: 28/04/2023 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

THÀNH PHỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

 Mã đề: 124 
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Câu 10: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Quyền khiếu nại, tố cáo. 

Câu 11: B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện 

quyền của công dân ? 

A. Báo cho cơ quan công an gần nhất. B. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết. 

C. Truy bắt người ăn trộm. D. Lờ đi coi như không biết. 

Câu 12: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực 

hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Thẩm tra. B. Sáng tạo. C. Phản biện. D. Phán quyết. 

Câu 13: Người nào dưới đây không có quyền bầu cử? 

A. Người đang bị kỷ luật. 

B. Người đang điều trị ở bệnh viện. 

C. Người đang chấp hành hình phạt tù. 

D. Người đang bị thụ lý để giải quyết vụ án ly hôn. 

Câu 14: Cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Bầu cử bằng cách gửi thư. B. Nhờ cử tri khác bỏ phiếu hộ. 

C. Bỏ hộ phiếu cho cử tri tàn tật đôi tay. D. Bầu cử hộ cử tri khác. 

Câu 15: Công dân thực hiện quyền tố cáo là hình thức dân chủ nào dưới đây? 

A. Dân chủ xã hội chủ nghĩa. B. Dân chủ đại diện. 

C. Dân chủ gián tiếp. D. Dân chủ trực tiếp. 

Câu 16: Mục đích của khiếu nại là gì? 

A. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 

B. Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật. 

C. Nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và của công dân. 

D. Xóa bỏ án tích cho người khiếu nại khi họ đề nghị xem xét quyết định hành chính. 

Câu 17: Việc làm nào dưới đây là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của 

công dân? 

A. Tham gia hoạt động từ thiện. 

B. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm. 

C. Giữ gìn vệ sinh môi trường. 

D. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học. 

Câu 18: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền của công dân trong hoạt động sáng tạo? 

A. Phá hoại sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của người khác. 

B. Đăng kí bản quyền đối với công trình nghiên cứu khoa học của mình. 

C. Hướng dẫn học sinh Trung học tham gia nghiên cứu kĩ thuật. 

D. Thiết kế máy cắt cỏ thay thế phương tiện máy cắt cỏ thủ công. 

Câu 19: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không thực 

hiện theo nguyên tắc nào sau đây? 

A. Công khai. B. Trực tiếp. C. Phổ thông. D. Bình đẳng. 

Câu 20: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới 

đây? 

A. Hiến pháp. B. Luật Hôn nhân và gia đình. 

C. Luật Bảo vệ môi trường. D. Luật Doanh nghiệp. 

Câu 21: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

A. Sử dụng hộp thư điện tử. B. Bảo hành trọn gói sản phẩm. 

C. Chuyển quyền nhân thân. D. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

Câu 22: Quy trình thực hiện khiếu nại, tố cáo có mấy bước? 
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A. 5 bước. B. 3 bước. C. 4 bước. D. 6 bước. 

Câu 23: Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù 

hợp với điều kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình? 

A. Quyền tự do. B. Quyền được phát triển. 

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền học tập. 

Câu 24: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân? 

A. Đủ 21 tuổi. B. Đủ 20 tuổi. C. Đủ 19 tuổi. D. Đủ 18 tuổi. 

Câu 25: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 

A. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. B. Đóng góp ý kiến khi trưng cầu ý dân. 

C. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. D. Dân tổ chức biểu tình phản đối. 

Câu 26: Quyền của mọi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa 

ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất; quyền sáng tác văn 

học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. Đây là nội dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền sáng tạo của công dân B. Quyền tự do của công dân. 

C. Quyền được phát triển của công dân. D. Quyền học tập của công dân. 

Câu 27: Ông Lê Thanh Trị (57 tuổi) sông ở Lâm Đồng đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa 

năng. Ông đã thực hiện quyền gì của công dân? 

A. Quyền được phát triển. B. Quyền nghiên cứu khoa học. 

C. Quyền học tập. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 28: Anh Z đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc, chúng ta nói 

anh Z đang thực hiện quyền gì? 

A. Quyền ứng cử. B. Quyền khiếu nại. C. Quyền bãi nại. D. Quyền tố cáo. 

Câu 29: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là 

A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

B. khẩn trương, công khai, minh bạch. 

C. phổ biến, rộng rãi, chính xác. 

D. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh. 

Câu 30: Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - 

xã hội là thể hiện quyền 

A. dân chủ trong xã hội. B. tự do ngôn luận. 

C. tham gia quản lý nhà nước và xã hội. D. tham gia xây dựng đất nước. 

Câu 31: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu 

Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử? 

A. Bỏ phiếu kín. B. Trực tiếp. C. Phổ thông. D. Bình đẳng. 

Câu 32: Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền chính trị của công dân. 

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

C. Quyền tự do ngôn luận. 

D. Quyền tham gia vào đời sống xã hội. 

Câu 33: Cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên 

tắc bầu cử nào sau đây? 

A. Trung gian. B. Được ủy quyền. C. Bỏ phiếu kín. D. Gián tiếp. 

Câu 34: Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về việc đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 
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B. Quyền được tham gia. 

C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

D. Quyền bày tỏ ý kiến với chính quyền địa phương. 

Câu 35: Việc nào dưới đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công 

dân? 

A. Tự ứng cử vào cơ quan nhà nước. 

B. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường. 

C. Góp ý cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã. 

D. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề của địa phương. 

Câu 36: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ thực hiện 

A. dân chủ trực tiếp để bảo vệ mọi lợi ích của công dân. 

B. dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

C. công bằng xã hội chọ mọi công dân. 

D. dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 37: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp 

nào sau đây? 

A. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng. B. Phải kê khai tài sản cá nhân. 

C. Phát hiện việc khai thác cát trái phép. D. Nhận quyết định điều chuyển công tác. 

Câu 38: Ai có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Quyền của mọi công dân. B. Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên. 

C. Quyền của cán bộ, công chức nhà nước. D. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 39: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào 

sau đây của công dân? 

A. Tham vấn. B. Thanh tra. C. Thẩm định. D. Sáng tạo. 

Câu 40: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa công nghệ là nội 

dung của quyền nào sau đây? 

A. Quyền được phát triển. B. Quyền lao động. 

C. Quyền học tập. D. Quyền sáng tạo. 
 

----------- HẾT ---------- 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

-------------------- 

(Đề thi có 3 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: GDCD KHỐI 12 HOÀ NHẬP 

Ngày kiểm tra: 24/04/2023 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ........ Mã đề 101 

Câu 1. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế nào? 

 A. Dân tổ chức biểu tình phản đối. 

 B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

 C. Dân biết, dân hỏi, dân nói, dân nghe. 

 D. Đóng góp ý kiến khi trưng cầu ý dân. 

Câu 2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ 

 A. đại diện. B. tập trung. C. trực tiếp. D. gián tiếp. 

Câu 3. Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết X của nhà văn Y, trong đó có sự 

điều chỉnh về kết thúc truyện mà không xin phép nhà văn Y. Đạo diễn X đã vi phạm quyền nào của 

công dân? 

 A. Quyền sở hữu công nghiệp B. Quyền tác giả 

 C. Quyền học tập D. Quyền sản xuất 

Câu 4. Ông Nguyên Văn A (60 tuổi) quê ở Bình Thuận đã chế tạo thành công máy rửa cà rốt đa 

năng. Vậy, ông A đã thực hiện quyền gì của công dân? 

 A. Quyền sáng chế. B. Quyền sáng tạo. 

 C. Quyền nghiên cứu khoa học. D. Quyền phát minh. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. B. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

 C. Đăng kí hiến máu nhân đạo. D. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. 

Câu 6. Mục đích của quyền tố cáo nhằm .......các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của 

nhà nước, tổ chức và công dân. 

 A. phát hiện, ngăn chặn B. phát hiện, ngăn ngừa 

 C. phát triển, ngăn chặn D. phát sinh 

Câu 7. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó nhân dân 

thực thi 

 A. quyền tự do ở trong phạm vi cả nước. 

 B. dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và cả nước. 

 C. quyền tự do ngôn luận. 

 D. dân chủ trực tiếp ở từng địa phương. 

Câu 8. Trường hợp nào dưới đây được sử dụng quyền tố cáo? 

 A. Nhà ông T cho thuê nhà ở. 

 B. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng. 

 C. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc. 

 D. Phát hiện có người đang mua bán ma túy trái phép. 

Câu 9. Công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước là thực hiện quyền nào 

dưới đây của công dân? 

 A. Quyền tham gia vào hoạt động đời sống xã hội. 

 B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 

 C. Quyền tự do ngôn luận. 
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 D. Quyền chính trị của công dân. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung quyền 

khiếu nại, tố cáo của công dân? 

 A. Người tàn tật không có quyền khiếu nại. 

 B. Người bị xử phạt hành chính có quyền khiếu nại. 

 C. Cá nhân có quyền khiếu nại. 

 D. Tổ chức chính trị xã hội có quyền khiếu nại. 

Câu 11. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân? 

 A. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật. 

 B. Được chăm sóc sức khỏe. 

 C. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

 D. Có đầy đủ về vật chất và tinh thần. 

Câu 12. Quyền bầu cử và ứng cử là 

 A. quyền tự do cơ bản của công dân. 

 B. quyền dân chủ cơ bản của công dân. 

 C. quyền nhân thân của công dân. 

 D. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

Câu 13. Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Chuyển quyền nhân thân. B. Sử dụng hộp thư điện tử. 

 C. Bảo hành trọn gói sản phẩm. D. Đưa ra phát minh, sáng chế. 

Câu 14. Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại 

biểu HĐND các cấp, trừ trường hợp pháp luật cấm thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

 A. Bình đẳng. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 15. Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc 

bầu cử trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Nghiên cứu lí lịch ứng cử viên. B. Giám sát hoạt động bầu cử. 

 C. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu. D. Bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt. 

Câu 16. Cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

 A. Bầu cử bằng cách gửi thư. 

 B. Nhờ cử tri khác bỏ phiếu hộ. 

 C. Viết thay cho cử tri không biết chữ. 

 D. Bầu cử hộ cử tri khác. 

Câu 17. Ai dưới đây có quyền khiếu nại? 

 A. Mọi cá nhân, tổ chức. 

 B. Chỉ những người là công chức nhà nước. 

 C. Những người từ 20 tuổi trở lên. 

 D. Chỉ có cá nhân. 

Câu 18. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm mấy bước? 

 A. 2 bước. B. 5 bước. C. 3 bước. D. 4 bước. 

Câu 19. Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm là thực hiện quyền nào sau đây của công dân? 

 A. Thẩm định. B. Sáng tạo. C. Tham vấn. D. Thanh tra. 

Câu 20. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 

 A. gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do. 

 B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 

 C. tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ. 

 D. trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 21. Mọi công dân đều có quyền sáng tác văn học nghệ thuật, đó là nội dung thuộc quyền nào 

sau đây của công dân? 
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 A. Quyền được phát triển. B. Quyền tác giả. 

 C. Quyền học tập. D. Quyền sáng tạo. 

Câu 22. Anh A nhờ con trai thay mình đi bỏ phiếu bầu cử nhưng con trai anh đã từ chối. Con trai 

anh A không vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

 A. Trực tiếp. B. Phổ thông. C. Bỏ phiếu kín. D. Bình đẳng. 

Câu 23. Người khiếu nại có các quyền và nghĩa vụ do luật nào quy định? 

 A. Luật báo chí. B. Luật Khiếu nại. C. Luật Hành chính. D. Luật tố cáo. 

Câu 24. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để góp phần ngăn chặn những hành vi trái pháp luật, 

xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân? 

 A. Quyền tố cáo. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước. 

 C. Quyền tự do. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 25. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân? 

 A. Đủ 21 tuổi. B. Đủ 19 tuổi. C. Đủ 20 tuổi. D. Đủ 18 tuổi. 

Câu 26. Mỗi phiếu bầu cử đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử? 

 A. Phổ thông. B. Bỏ phiếu kín. C. Bình đẳng. D. Trực tiếp. 

Câu 27. Công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem 

xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó 

trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình là nội dung của quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền tham gia quản lí xã hội. B. Quyền tố cáo. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước. D. Quyền khiếu nại. 

Câu 28. Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà 

nước, tổ chức, cá nhân là mục đích của quyền nào sau đây? 

 A. Đấu thầu. B. Tố cáo. C. Tư vấn. D. Khiếu nại. 

Câu 29. Đủ bao nhiêu tuổi thì công dân có quyền bầu cử các cơ quan đại diện của nhân dân? 

 A. đủ 19 tuổi trở lên. B. đủ 20 tuổi trở lên. 

 C. đủ 21 tuổi trở lên. D. đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 30. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây? 

 A. Hiến pháp. B. Luật Hôn nhân và gia đình. 

 C. Luật Doanh nghiệp. D. Luật Bảo vệ môi trường. 

 

------ HẾT ------ 
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